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1 Bùi Hoàng Nhật Hạ 7/6/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Bùi Văn Dần 0984176186 Làm nông Nguyễn Thị Quỳnh Nga 0868125135 làm nông

2 Phạm Thị Thanh Thảo 20/02/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Phạm Văn Thắng 0169524016 Làm nông Nguyễn Thị Thuỷ 0373238312 làm nông

3 Lê Nguyễn Ngoc Ngân 2/10/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Lê Thị Vân 941218922 làm nông

4 Bùi Hiếu Nghĩa 25/06/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Bùi Đình Sơn 0332124012 Làm nông Nguyễn Thị Vịnh 868760735 làm nông

5 Đàm Minh Khang 10/11/2018 BV đa khoa đăk song nam Tày 1 Đàm Hoài Sinh 0337172940 Làm nông Đổng Kim Phụng 377566905 làm nông

6 Ngô Anh Tuấn 28/06/2018Trạm y tế xã Nâm N'Jangnam kinh 3 Ngô Hoàng Nam 0382115330 Làm nông H-Réc Enuôl 349813353 làm nông

7 Lê Kiều Thục Quyên 20/02/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Lê Minh Nhật 0969409809 Làm nông Bùi Thị Kiều Trang 989785359 GV

8 Bùi Thị Khánh Ngọc 24/08/2018 BV tỉnh Đăk Lăk nữ kinh 2 Bùi Tấn Hoàng 326428667 Làm nông Huỳnh Thị Lắm 985349030 làm nông

9 Hoàng Hải Đăng 5/10/2018 BV đa khoa đăk song nam Nùng 2 Hoàng Văn Thiên 0987216163 Làm nông Đỗ Thị Bảo Trang 377031838 làm nông

10 Lương Thị Huyền Diệu 12/12/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 1 Lương Văn Viên 984471736 Làm nông Nguyễn Thị Nữ 389752319 làm nông

11 Phạm Thị Quỳnh Như 18/02/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Phạm Văn Tần 0978367276 Làm nông Vi Ngọc Nga 0345370296 làm nông

12 Phạm Thị Anh Thư 18/02/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Phạm Văn Thi 0963646350 Làm nông Nguyễn Thị Mỹ Linh 0383778380 làm nông

13 Ao Mai Gia Hân 27/12/2018 BV Từ dũ - TPHCM nữ Kinh 3 Ao Công Vinh 0985347330 Làm nông Mai Thị Thu Hà 0976349114 làm nông

14 Đỗ Gia Hy 3/5/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 2 Đỗ Quốc Bảo 0935843047 Làm nông Nguyễn Thị Uyên 0935843047 làm nông

15 Nguyễn Trần Khả Hân 20/01/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 2 Nguyễn Công Chí 0964330322 Làm nông Trần Thị Loan 0903573964 Làm nông

16 Vũ Đăng Khôi 19/06/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 6 Vũ Văn Bắc 0368143012 Làm nông Chu Thị Lan 0343385579 Dược sĩ

17 Đinh Danh Tiến 25/11/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnam kinh 3 Đinh Văn Mạnh Làm nông Chu Thị Thảo làm nông

18 Vũ Minh Triết 22/04/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 1 Vũ Văn Cường 0985424023 Làm nông Trần Thị Phương Lan 0937099677 làm nông

19 Vương Quốc Anh 9/11/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnam kinh 1 Vương Quang Thành 0866104546 Làm nông Nguyễn Thị Xoan 0905166640 làm nông
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20 Phạm Đăng Khoa 26/06/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 6 Phạm Bá Lực 0983713672 Làm nông Nguyến Thị Sương 0942702838 làm nông

21 Lý Hoàng Gia Bảo 28/10/2018Trạm y tế xã Nâm N'Jangnam Nùng 3 Lý A Hưởng 0327116745 Làm nông Lầu Nhì Múi 0355557035 làm nông

22 Nguyễn Phúc Thiên 30/11/2018BV Becamex Bình Dươngnam kinh 3 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0982387786 làm nông

23 Trần Phùng Thanh Thảo 17/05/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Trần Thanh Hiền 0372327436 Làm nông Phùng Thị Lân '0339597845 làm nông

24 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/03/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Nguyễn Bá Hùng 0388580047 Làm nông Phạm Thu Liễu 0374882063 làm nông

25 Lương Hoàng Gia 16/10/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 2 Lương Văn Hân 0348443117 Làm nông Võ Thị Thuỳ Diễm 0377245843 GV

26 Lê Bảo Ngọc 11/9/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Lê Văn Lai 0366957274 Làm nông Lương Thị Hoa 0349223491 làm nông

27 Hoàng Ngọc Linh Nhi 28/08/2018BV đa khoa huyện Đăk Milnữ kinh 1 Hoàng Trọng Giang Võ Thị Ngọc Tú 0394266488 làm nông

28 Triệu Anh Thư 13/11/2018 BV đa khoa đăk song nữ Nùng 1 Triệu Văn Quân 0355559882 Làm nông Hoàng Thị Duyên 0374450766 làm nông

29 Nguyễn Thị Bảo Lâm 6/1/2018
Nhà HS Đức hạnh

Gia Nghĩa nữ kinh 6 Nguyễn Văn Minh 0981414248 Làm nông Đào Thị Kim Luyến 0973874920 làm nông

30 Hoàng Thị Thanh Hằng 6/8/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 2 Hoàng Văn Luân 0911332352 Làm nông Nông Thị Duyên 0853813221 làm nông

31 Trần Ngọc Đại 24/09/2018
BV đa khoa tỉnh Đăk

Nông nam kinh 3 Đặng Ngọc Châu 0975707536 Làm nông Nguyễn Thị Phương 0975707536 làm nông

32 Hoàng Minh Khang 4/12/2018 BV 2 Lâm Đồng nam kinh 2 Hoàng Văn Vân 0336980997 Làm nông Hoàng Thị Bích Xuân 0335967948 làm nông

33 Trần Bảo Khánh 18/12/2018BV đa khoa huyện Đăk Milnam kinh 2 Trần Công Tuấn 0976881190 Làm nông Phan Thị Mai 0366858681 GV

34 Đỗ Phan Ái Ny 8/8/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 1 Đỗ Văn Dương 0934794399 Làm nông Phan Thị Kim Chi làm nông

35 Phạm Ngọc Nhã Hân 22/04/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 1 Phạm Thanh Dương 0978838277 Làm nông Đỗ Thị Ngọc Linh 0392683645 GV

36 Huỳnh Trọng Khôi 7/11/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 1 Huỳnh Ngọc Khanh 0393545546 Làm nông Lê Thị Mỹ Lan 0978438395 làm nông

37 Lê Gia Vỹ 20/03/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 6 Lê Việt Hùng 0967844556 Làm nông Phạm Thị Dung 0339857383 làm nông

38 Trần Phúc Lâm 13/11/2018BV đa khoa Krông Ana, Đăk Lăknam kinh 2 Trần Văn Trái 0971338121 Làm nông Hà Thị Kim Chi 0981077822 làm nông

39 Nguyễn Tạ Hà Trầm 26/07/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnữ kinh 3 Nguyễn Thanh Tuấn 0973341064 Làm nông Tạ Thị Thanh Hương 0383898570 làm nông
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40 Nguyễn Ngọc Bảo Khang 15/05/2018
BV đa khoa tỉnh Đăk

Nông nam kinh 2 Nguyễn Ngọc Nguyên 0961065696 Làm nông Trần Ngọc Sang 0379903247 làm nông

41 Hoàng Đình Duy Bảo 2/1/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 6 Hoàng Đình Thành 0869940257 Làm nông Nông Thị Hường 0869940257 làm nông

42 Luân Lý Lan Anh 21/09/2018 BV đa khoa đăk song nữ Nùng 1 Luân Văn Chiều 0981097573 Làm nông Lý Thị Ly 0966361885 làm nông

43 Mã Gia Bảo 24/10/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 2 Mã Văn Bình Nguyễn Thị Phương 0388994536 làm nông

44 Nguyễn Hoài Thương 27/01/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Nguyễn Văn Ngọ 0769433738 Làm nông Phan Thị Kính 0971250458 làm nông

45 Trần Hạo Nhiên 28/08/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Trần Xuân Hoàng 0967422132 Làm nông Nguyễn Thị Bông 0981425143 làm nông

46 Cao Lê Gia Khánh 8/1/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 3 Cao Văn Triều 0978259060 Làm nông Lê Thị Thu Sương 0942427639 làm nông

47 Nguyễn Minh Thịnh 10/9/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 3 Nguyễn Văn Xô 0365280027 Làm nông Bùi Thị Thanh Thuỳ 0397667679 làm nông

48 Nguyễn Mỹ Kim 25/07/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 3 Nguyễn Ngọc Tuân 0385379775 Làm nông Cao Thị Thu Hằng 0374142207 làm nông

49 Lê Hoàng Thanh Mỹ 15/07/2018
Trạm y tế xã Nâm

N'Jang nữ kimh 11 Lê Kim Hoàng 0908748346 Làm nông Lê Thị Hiền 0949809640 làm nông

50 Đặng Trần Ánh Mai 24/07/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Đặng Thị Mến 0866187376 làm nông

51 Đỗ Nguyệt Đan Thanh 10/3/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 1 Đỗ Kim Tiến 0967348756 Làm nông Trà Thị Minh Nguyệt 0356739855 làm nông

52 Trần Thị Thanh Tâm 13/01/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 2 Trần Thị Hương 0336147395 làm nông

53 Trần Thị Ngọc Hân 15/07/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Trần Ngọc Thành Trần Thị Lệ 0983524007 làm nông

54 Bàn Tú Ny 12/4/2018 BV đa khoa đăk song nữ Dao 1 Bàn Thị Vân 0326905409 làm nông

55 Trần Văn Trung 23/12/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Trần Văn Tuấn 0972243850 Làm nông Đỗ Thị Như Thuỳ 0378300015 làm nông

56 Vũ Quỳnh Anh 22/05/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 1 Vũ Thị Kim Thương 0987148424 làm nông

57 Nguyễn Văn Kiên 26/01/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 2 Nguyễn Văn Lành 0919952883 Làm nông Hoàng Thị Mới làm nông

58 Lê Hồng Khánh 10/7/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 1 Lê Hồng Quốc Làm nông Hoàng Thị Nghị 0866513367 làm nông

59 Nguyễn Bảo Khang 11/6/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Hoàng 0988260796 Làm nông Trương Thị Chiên làm nông
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60 Nguyễn Ngọc Gia Hân 26/11/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Mỹ 0374717177 Làm nông Nguyễn Thị Lệ 0385611032 làm nông

61 Ngô Hoàng Gia Bảo 2/8/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh Đăk Kuăl 5 Ngô Văn Minh 0941473175 Làm nông Nguyễn Thị Kim Anh 0962603707 làm nông

62 Nguyễn Hạ Trâm 16/06/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 4 Nguyễn Thành Được GV Hoàng Thị Vân GV

63 Ngô Văn Tuấn Khang 8/10/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Ngô Văn Nam 0366609216 Làm nông Trần Thị Đồng 0325271148 làm nông

64 Hoàng Khả Như 23/10/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 3 Hoàng Mạnh Văn 0978676248 Bộ Đội Hoàng Thị Thi Thơ 0979415170 GV

65 Nguyễn Trần Ngọc Hân 2/6/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Nguyễn Chí Hiếu 0972070748 Làm nông Vũ Thị Tuyến 0967703279 làm nông

66 Hoàng Trần Thiên Ân 3/1/2018 BV đa khoa Đăk Lăk nam kinh 2 Hoàng Xuân Quyền Làm nông Trần Thị Bích Hạnh 0971921247 làm nông

67 Bùi Anh Khoa 22/10/2018BV đa khoa vùng tây nguyênnam kinh 2 Bùi Tân Trang 0962607695 Làm nông Lê Thị Thu Vân 0827724345 làm nông

68 Hoàng Ngọc Linh 5/3/2018 BV đa khoa Bồng Sơn nữ kinh 3 Hoàng Văn Ngọc 0968385368 CA Đặng Nữ Giang 0974118066 GV

69 Đinh Trọng Phú 14/06/2018Trạm y tế xã Nâm N'Jangnam kinh 3 Đinh Minh Vương 0942798713 Làm nông Trịnh Thị Khánh Ly 0929091839 làm nông

70 Trần Bảo Ngọc Bích 31/10/2018Trạm y tế xã Đăk N'Rdungnữ kinh Đăk Kuăl 5 Trần Quốc Việt Làm nông Trần Quốc Việt làm nông

71 Nguyễn Đức Nghĩa 19/09/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 6 Nguyễn Đức Huệ 0349559308 Làm nông Trần Thị Tuyết 0982715041 GV

72 Võ Nguyễn Hiền Nhi 8/8/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 3 Võ Nguyên Giáp 0358987511 Làm nông Nguyễn Thị Kiều Linh 0349061591 làm nông

73 Trần Bảo Hân 16/03/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 3 Trần Trung Tiến 0916614848 Làm nông Nguyễn Thị Thu Thi 0384446879 làm nông

74 Trần Lê Minh Hoàng 14/05/2018 BV buôn hồ Đăk Lăk nam kinh Đăk N'Rdung Trần Minh Vũ 0375738266 Làm nông Lê Thị Thuỳ Trang 0338749204 làm nông

75 Lại Thế Gia Bảo 28/11/2018 BV phụ sản An Đức nam kinh 6 Lại Thế Mừng 0378631351 Làm nông Nguyễn Thị Lan 0347636287 làm nông

76 Nguyễn Khánh Phong 24/04/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Nguyễn Văn Nguyên 0986383191 Làm nông Lê Thị Hoài Thương 0366327825 GV

77 Hứa Nhật Linh 26/11/2018 BV đa khoa đăk song nữ Nùng 3 Hứa Văn Hải 0366992150 Làm nông Phùng Thị Như 0388865118 làm nông

78 Nguyễn Gia Bảo 10/7/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 3 Nguyễn Văn Cường 0906520708 Làm nông Trương Thuỳ Dương0987639506 làm nông

79 Phạm Bảo Long 3/10/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnam kinh 1 Phạm Văn Nam 0394156424 Làm nông
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80 Võ Thành Nhân 25/06/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnam kinh 1 Võ Văn Quang 0358488582 Làm nông Trần Thị Thảo 0392036093 GV

81 Đoàn Thị Hoài Thương 20/11/2018Nhà hộ sinh Thanh Bình Đăk Lăknữ kinh 2 Đoàn Thanh Tuyên 0368748606 Làm nông Nghiêm Thị Thu Trinh 0345677693 làm nông

82 Đoàn Ngọc Linh Nhi 18/01/2018
TT Y tế huyện Cát
tiên tỉnh Lâm Đồng nữ kinh 1 Đoàn Trung Thu 0962214917 Làm nông

Phạm Thị Cẩm Tiên
0971076982 làm nông

83 Tạ Đình Lập 23/01/2018BV đa khoa Thủ đức TPHCMnam kinh 3 Tạ Đình Long 0829167367 Cán Bộ Nguyễn Thị Ngọc Lan 0829169768 Cán Bộ

84 Vũ Hải  Đăng 28/10/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 1 Vũ Quyết Thắng Bộ Đội Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 0967271515 GV

85 Trần Anh Khôi 1/5/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 6 Trần Thiên Hải Đăng Làm nông Đỗ Thị Thảo Oanh 0363689689 làm nông

86 Lâm Chí Cương 24/12/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 2 Lâm Tường Được 0357173435 Làm nông Hồ Thị Hạnh 0325745857 làm nông

87 Nguyễn Thy Trúc 12/10/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 2 Nguyễn Đình Cường Làm nông Tăng Nữ Nguyệt 0962391897 làm nông

88 Nguyễn Thị Thảo My 9/9/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 2 Nguyễn Thanh Bình Làm nông Lại Thị Tâm 0385586627 làm nông

89 Nguyễn Thị Ngọc Hân 4/3/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh 1 Nguyễn Văn Vũ 0393031139 Làm nông Hoàng Thị Yến 0987672928 làm nông

90 Đào Thị Ngọc Hân 9/3/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 1 Hồ Thị Thanh Thuỷ 0973673040 Làm nông Đào Công Đại 0987088259 làm nông

91 Đặng Huy Bảo 27/11/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 1 Đặng Thanh Tiệm 0352761676 Làm nông Phan Thị Đức 0389610158 làm nông

92 Lê Hoàng Ny 20/08/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 1 Lê Huy Hoàng 0825041443 Làm nông Hoàng Thị Phi Yến 0919354153 làm nông

93 Đặng Gia Thịnh 28/08/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 6 Đặng Công Đức 0375041196 Làm nông Vũ Thị Ngân 0375730383 làm nông

94 Nguyễn Hoàng Khả Ngân 8/10/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 3 Nguyễn Xuân Minh 0902186979 Làm nông Nguyễn Thị Tường Vi 0909039186 làm nông

95 Đậu Ngọc Bảo An 10/8/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnữ kinh 1 Đậu Trọng Thuỷ 0985181865 Làm nông Lưu Thị Hảo 0946407515 làm nông

96 Lê Minh Nhật 23/10/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 1 Lê Thanh Ngân Làm nông Nguyễn Thị Lành 0986374897 làm nông

97 Triệu Quốc Huy 3/2/2018 BV đa khoa đăk song nam Dao 1 Triệu Phúc Vượng 0979288103 Làm nông Lý Thị Kim Thơ 0354509448 làm nông

98 Nguyễn Bảo Khôi 23/03/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh Đăk N'Rdung Nguyễn Văn Vị 0397619007 Làm nông Nguyễn Thị Mỹ Hường 0327274513 làm nông

99 Nguyễn Trọng Thiện 30/07/2018Trạm Y tế Đăk N'Rdung nam kinh 6 Nguyễn Trọng Thành 0935956383 Làm nông Nguyễn Thị Mỹ Hồng 0387761036 làm nông
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100 Trần Quốc Anh 8/3/2018TT Y tế huyện Đăk Mil nam kinh Đăk Kuăl 5 Trần Quốc Bổn 0978629220 Làm nông Trần Thị Hồng 0348555099 làm nông

101 Trần Thị Tố Uyên 6/8/2018 BV vùng Tây Nguyên nữ kinh Đăk Kuăl 5 Trần Văn Linh Làm nông Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 0348112341 làm nông

102 Phạm Gia Thịnh 2/4/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 2 Phạm Phi Long Nguyễn Thị Hà 0962379979 làm nông

103 Trần Khánh Minh 5/11/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh 1 Trần Văn Hiếu làm nông Nông Thị Thuận 0979645526 làm nông

104 Nông Bảo Thanh 20/12/2018 BV đa khoa đăk song nam Tày Bon BuBoong - Đăk N'DungNông Văn Cường 0383676197 Cán Bộ Giáp Thị Bền 0395660120 làm nông

105 Nguyễn Võ Trọng Nhân 24/07/2018 BV đa khoa đăk song nam kinh Bon Nrang Lu - Đăk N'DungNguyễn Văn Nhựt 0982391381 Làm nông Võ Thị Kim Giang 0355786067 làm nông

106 Hoàng Thị Trúc Ly 14/05/2018Trạm y tế xã Đăk N'Rdungnữ kinh Đăk Kuăl 5 Hoàng Văn Chính 0898381875 Làm nông Phan Thị Hiền 0357617826 làm nông

107 Dương Phi Yến 18/01/2018 BV đa khoa đăk song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Dương Xuân Kiều Làm nông Phan Thị Loan 0869676597 làm nông

108 Phạm Bảo Long 3/10/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnam kinh 1 Phạm Văn Nam 0394156424 Làm nông

109 Nguyễn Đăng Dương 18/09/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh 2 Nguyễn Thanh Hoàng 0979792448 Làm nông Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0398689131 GV

110 Nguyễn Thị Kim Lan 18/02/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh 3 Nguyễn Văn Ngọc 971625512 Làm nông Nguyễn Thị Hồng 385729048 Làm nông

111 Nguyễn Thị Kim Ngân 6/8/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnữ kinh 1 Nguyễn Đức Khấn 0971318448 Làm nông Nguyễn Thị Hông Chung làm nông

112 Thân Ngọc Khả Hân 13/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Thân Thanh Hoàng 0867520137 Làm nông Trần Thị On 0355921435 làm nông

113 Phạm Gia Phát 20/08/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Phạm Văn Hoà 0377832386 Làm nông Phạm Thị Vân 0358818664 Làm nông

114 Bùi Minh Duy 20/11/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Bùi Đức Kiên 0978970864 Làm nông Võ Thị Xuân Hà 0354621682 làm nông

115 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 21/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Cư 0974785227 Làm nông Phạm Thị Thân 0389283800 làm nông

116 Đàm Lý Gia Huy 19/03/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam Tày Đăk Kuăl 5 Đàm Quang Huỳnh 0359093986 Làm nông Lý Thị  Phạm 036553571 làm nông

117 Võ Ngọc Thuỳ Chi 18/01/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh Đăk Kuăl 5 Võ Duy Mạnh 0973189257 Làm nông Lê Thị Thu Trường 0974418207 làm nông

118 Đàm Thị Thu Hiền 21/08/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Đàm Đình Diện Làm nông Lâm Thị Dung 0965379980 làm nông

119 Nguyễn Minh Duy 17/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Tình 0965986700 Làm nông Đinh Thị Hương 0345933658 làm nông
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120 Lê Ngọc Nhi 6/4/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Lê Quí Sơn 0399461963 Làm nông Lộc Thị Linh 0338904149 làm nông

121 Triệu Thị Bích Mai 12/7/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ Dao Đăk Kuăl 5 Triệu Xuân Phúc 0379027047 Làm nông Lý Thị Kiên 0967737926 làm nông

122 Bàn Vũ Bảo Trâm 27/11/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ Dao Đăk Kuăl 5 Bàn Thị Duẫn 0335247819 làm nông

123 Ngô Lê Ngọc Hân 15/02/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Ngô Sỹ Nhật Làm nông Lê Thị Trâm Anh 0382957518 làm nông

124 Trần Ngọc Diễm Chi 24/05/2018BV đa khoa tỉnh Đăk Nôngnữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Thị Luận 0349474437 làm nông

125 Phan Sỹ Trọng Nhân 29/09/2018BV đa khoa vùng tây nguyênnam kinh Đăk Kuăl 5 Phan Sỹ Mạo 0988110266 Làm nông Nguyễn Thị Nhung 0372361747 làm nông

126 Nguyễn Chí Thiện 2/11/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh 1 Nguyễn Văn Tưởng 0979533412 Làm nông Võ Thị Hằng 0793517210 làm nông

127 Nguyễn Anh Phú 29/07/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Minh Hoàng Phan Thị Đức 0336214221 làm nông

128 Nguyễn Đàm Thiên Hương 15/08/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Thoàn Đàm Thị Thành 0973125658 làm nông

129 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 20/09/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Phương 0332764443 Làm nông Nguyễn Thị Nga 0329412837 làm nông

130 Vi Lê Thanh Trúc 22/08/2018BV đa khoa tỉnh Đồng Nainữ Nùng Đăk Kuăl 5 Vi Văn Đức 0865354964 Làm nông Lăng Thị Dần 0352031086 làm nông

131 Đồng Thị Quỳnh Trang 7/3/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ Tày Đăk Kuăl 5 Đồng Văn Hiệp 0344815393 Làm nông Lê Thị Xinh

132 Trần Công Tiến 1/1/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Trần Công Trường Nguyễn Thị Hương 0772565767 làm nông

133 Ngô Anh Quân 26/05/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nam kinh Đăk Kuăl Ngô Sỹ Cường 0357969449 Làm nông Phạm Thị Hoa 0905158187 làm nông

134 Ngô Trí Đạt 7/8/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Ngô Trí Đại Nguyễn Thị Tám 0346186320 làm nông

135 Phạm Lê Ngọc Hân 5/8/2028
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh 3 Phạm Văn Quy 0931313768 Làm nông Lê Quỳnh Hương làm nông

136 Nguyễn Huỳnh Nhật Linh 29/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh 3 Nguyễn Văn Hiệp 0969927729 Làm nông Huỳnh Thị  Thân 0358858048 làm nông

137 Nguyễn Thi Như Ý 14/07/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Tài Thế 0357108946 Làm nông Trần Thị Thời 0394338944 làm nông

138 Lã Nguyễn Bảo An 1/1/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Lã Văn Cường 0395110989 Làm nông Nguyễn Thị Hồng Nga 0964187319 làm nông

139 Nguyễn Hoàng Gia Huy 28/05/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Tuấn 0347322231 Làm nông Nguyễn Thị Hiền 0377669535 làm nông
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140 Hoàng Đình Phúc 1/12/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Hoàng Đình Cần 0334982467 Làm nông Hà Thị Yến 0335168642 làm nông

141 Nguyễn Phương Ân 7/5/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Nguyễn Văn Tùng Đinh Thị Chiên 0941463761 làm nông

142 Lê Võ Bảo Anh 19/06/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Lê Quang Dũng 0384111461 Làm nông Võ Thị Thu Lan GV

143 Dương Khả Hân 25/02/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Dương Trọng Hải 0989225454 Làm nông Võ Thị Ty Ty làm nông

144 Dương Nhã Hân 25/02/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh 2 Dương Trọng Hải 0989225454 Làm nông Võ Thị Ty Ty làm nông

145 Phạm Nữ Bảo Đan 2/12/2018 BV CưKuin - Đăk Lăk nữ kinh 6 Phạm Văn Hùng 0845005657 Làm nông Nguyễn Thị Mai Điệp 0983638021 làm nông

146 Đào Quang Đạt 8/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Đào Văn Chiến 0971712336 Làm nông Chu Thị Tươi 0362724446 làm nông

147 Chu Ngọc Tú Linh 1/10/2018 nữ kinh Thôn 6 Chu Văn Tiến Hồ Thị Mỹ Thuý 355974864

148 Hoàng Bảo Thiên 15/04/2018 BV CưKuin - Đăk Lăk nam kinh Đăk Kuăl 5 Hoàng Văn Vàng Hoàng Thanh Nhị 0357618577 làm nông

149 Nguyễn Thanh Thưởng 17/12/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl Nguyễn Văn Lượng 0399634695 Làm nông Nguyễn Thị Thoa 0334484595 làm nông

150 Trần Ngọc Ánh 2/1/2018Trạm y tế xã Đăk N'Rdungnữ kinh Đăk Kuăl Trần Đình Chính 0978364514 Làm nông Nguyễn Thị Tình 0339091617 làm nông

151 Nguyễn Hữu Thịnh 22/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl Nguyễn Văn Hùng 0989240254 Làm nông Nguyễn Thị Yến 0353013112 làm nông

152 Phan Ngọc Diệp 23/06/2018BV đa khoa Thiện Hạnh nữ kinh Đăk Kuăl Phan Văn Thìn '0368355881 Làm nông Vũ Thị Nhường 0379365065 làm nông

153 Hồ Xuân Tâm 20/09/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Bon Nrang Lu - Đăk N'DungHồ Xuân Nhân 0865246679 Làm nông Võ Thị Lý 0345871653 làm nông

154 Trần Hoạ My 1/6/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh 6 Trần Thị Liên 0769485544 Làm nông

155 Bùi Phan Thuỳ Linh 20/04/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk N'Rdung Bùi Văn Luận Phan Thị Hương

156 Nguyễn Trí Khang 29/05/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk N'Rdung Nguyễn Tấn Thạch Trần Thị Hiền GV

157 Nguyễn Hoàng Minh Duy 8/8/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk N'Rdung Nguyễn Văn Giang Đỗ Thị Hân

158 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/11/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Trọng Đức 0988119448 Nguyễn Thị Hà 0974642224

159 Nguyễn Thị Ngọc Trà 25/10/2018
BV đa khoa huyện

Đăk Song nữ kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Long 971757876 Ma Thi Hường 393181488
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160 Lường Nhật Quang 24/8/2018BVĐK Tây Nguyên - Đăk LăkNam Nùng Đăk Kuăl 5 Lường Văn Biển 0397 918611 Nông Nguyễn Thị Trinh

161 Đinh Hoàng Mạnh Phát 22/2/2018 nam kinh 6 Đinh Văn Vĩnh 0965790792 Làm nông Bùi Thị Mỹ Nhạn 0379727086 làm nông

162 Ngyễn Lăng Gia Bảo 25/5/2018 nam kinh Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Bình Làm nông Lăng Thị Yêu 0376 992 957

163 Trương Đức Việt 17/8/2018 Nam kinh 2 Trương Văn Quản Làm nông Phạm Thị Hiền 0334245834

164 Phan Nhã Uyên 14/7/2018 Nữ kinh Bon Bu rung Phan Văn Cường Làm nông Nguyễn Thị Tâm 0338702793

165 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 23/02/2018 Nữ Tày Đăk Kuăl 5 Nguyễn Văn Miên Làm nông Nguyễn Thị Kim Nông

166 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 14/11/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Nguyễn Thị Thu Thảo 888947646 Nông

167 Ngô Tiến Đạt 12/6/2018 Nam Kinh Đăk N'Rdung Ngô Văn Bảy Nguyễn Thị Vân

168 Lê Nguyễn Thanh Trúc

169 Bàn Minh Long 25/01/2018 Nam Dao Đăk Kuăl 5 Bàn Tôn San 33456145 Triệu Mùi Liều 0337 383067

170 Trần Bảo Minh 13/9/2018 Nam Kinh Bu Ndrung Trần Quốc Văn 339523871 Thị Trân 0339 523 871

171 Lô Nguyên Khang 25/02/82018 Nam Nùng Đăk Kuăl Võ Thị Thu Linh GV

172 Triệu Gia Phát 28/5/2018 Nam Nùng TT Đăk Rung Triệu Văn Khánh 799357979 Nông Thị Hiền 355888862

173 Trần Thị Thiên An 31/5/2018 Nữ Kinh Thôn 8 Trần văn Lộc Bùi Thị Hân

174
175
176
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